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1
Miếng dán mi 

loại to
Nhóm 3 8.000 Miếng 13.755 110.040.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

8.000

Băng phim trong 

3M™ 

Tegaderm™ 

Frame Style 

10cm x 12cm

Nhóm 3 1626W

PTN: 

220000886/P

CBB-BYT

Hoa 

Kỳ

3M 

Company

3M 

Company, 

Hoa Kỳ

Miếng 13.500

Băng dính trong suốt

*Chất liệu: màng film 

Polyurethane 2-15% trong suốt, 

bán thấm, nền keo Acrylic 3-

30% (không latex)

- Có viền giấy bo tròn tráng 

silicon 5-65%

- Có nhãn ghi chú ngày giờ dán 

băng

- Đặc tính : kháng vi khuẩn/ 

virut với đường kính >27nm, 

quan sát được vùng da, thông 

thoáng, co giãn theo chuyển 

động của da, hạn chế kích ứng 

da.

- Đóng gói tiệt khuẩn riêng từng 

miếng.

* Kích cỡ : 10cm x 12cm.

Quy cách: 50 miếng/ hộp, 4 hộp/ 

thùng

 Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

Kỹ Thuật An 

Pha

0310073590

2 Băng vải cuộn Nhóm 5 123.280 Cuộn 1.350 166.428.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

123.280
Băng cuộn 9cm x 

2,5m
Nhóm 5

PTN 

170000003/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Cuộn 974

* Chất liệu: 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Kích thước: 0,09m x 2,5m.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

3 Bông thay băng Nhóm 5 2.488 Gói 76.545 190.443.960

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

2.488

Bông viên y tế 

30mm x 30mm. 

Gói 0,5 Kg

Nhóm 5

PTN 

180000006/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Gói 64.293

* Chất liệu 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Kích thước: 30mm x 30mm. 

Gói 0,5kg

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

4
Bông tiêm 

thuốc
Nhóm 5 7.798 Gói 82.000 639.436.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

7.798

Bông viên y tế 

20mm x 20mm. 

Gói 0,5 Kg

Nhóm 5

PTN 

180000006/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Gói 63.594

* Chất liệu 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Kích thước: 20mm x 20mm. 

Gói 0,5kg.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

Phụ lục I

 BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số                /BVĐKT-KD ngày       tháng 02 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định)

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Số: 2909/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

 Số: 9173/QĐ-BVĐKT ngày 30 tháng 12 năm 2022

Tên gói thầu: Mua sắm Bông, băng, băng dính, gạc

Hình thức lựa chọn nhà  thầu: Đấu thầu rộng rãi
Tên gói thầu: Mua sắm Bông, băng, băng dính, gạc

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện
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5 Bông viên Nhóm 5 6.500 Gói 2.541 16.516.500

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

6.500
Bông  viên y tế 

10g
Nhóm 5

PTN 

180000006/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Gói 2.180

* Chất liệu 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Gói 10g.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

6
Bông y tế hút 

nước
Nhóm 5 1.987 Gói 12.827 25.487.249

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

1.987
Bông y tế thấm 

nước 100g
Nhóm 5

PTN 

180000006/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Gói 12.827

* Chất liệu: 100% bông tự nhiên

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. 

* Không vô trùng.

* Gói 100g.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

7
Bông y tế hút 

nước 
Nhóm 5 3.574 Kg 135.000 482.490.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

3.574
Bông y tế thấm 

nước 1kg
Nhóm 5

PTN 

180000006/P

CBA-NĐ

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Kg 114.130

* Chất liệu: 100% bông tự 

nhiên. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Bì 1kg.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

8
Gạc cầu sản 

khoa
Nhóm 5 1.200 Cái 2.400 2.880.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

1.200
Gạc cầu sản khoa 

Fi 50 vô trùng
Nhóm 5

GPLH 

04/2020/BY

T-TB-CT

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Cái 2.181

* Chất liệu: 100% cotton. Hình 

cầu, cấu tạo gồm: lớp bông được 

bọc ở giữa 2 lớp gạc.

* Khả năng hút nước: Trung 

bình 1 gam gạc giữ được từ 5 

gam nước trở lên. 

* Kích thước đường kính 50mm, 

vô trùng.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

9 Gạc phẫu thuật Nhóm 5 218.000 Miếng 471 102.678.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

218.000

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 6 

lớp vô trùng, cản 

quang

Nhóm 5

GPLH 

04/2020/BY

T-TB-CT

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Miếng 467

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang

* Kích thước: 10cm x 10cm x 6 

lớp.

* Vô trùng, có cản quang.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

10 Gạc phẫu thuật Nhóm 5 4.826.500 Miếng 440 2.123.660.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

4.826.500

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 6 

lớp vô trùng

Nhóm 5

GPLH 

04/2020/BY

T-TB-CT

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Miếng 391

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang

* Kích thước: 10cm x 10cm x 6 

lớp.

* Vô trùng.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564

11
Gạc phẫu thuật 

(gạc mèche)
Nhóm 5 5.500 Miếng 1.430 7.865.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

5.500

Gạc meche phẫu 

thuật 3,5cm x 

75cm x 6 lớp vô 

trùng cản quang

Nhóm 5

GPLH 

04/2020/BY

T-TB-CT

Việt 

Nam
An Lành

An Lành / 

Việt Nam
Miếng 1.418

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* Kích thước: 3,5cm x 75cm x 6 

lớp.

* Vô trùng, có cản quang 

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Trang thiết 

bị y tế Bình 

Định 

(BIDIPHAR)

4100259564
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12
Băng dính cá 

nhân 
Nhóm 6 239.600 Miếng 199 47.680.400

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

239.600

Băng keo dán vết 

thương vô trùng 

/Sterile wound 

plaster 

Nhóm 6

Sterile 

wound 

plaster 

flat 

babric(ski

n) 

(72mm*1

9mm)/ 

MS6417

200000015/P

CBA-AG
China

Jiaxing 

Meson 

Medical 

Materials 

Co., Ltd

Jiaxing 

Meson 

Medical 

Materials 

Co., Ltd, 

China

Miếng 167

- Thành phần: PE, PVC, vải đàn 

hồi

-Hình dáng: mịn, sạch và không 

gây hại. Keo được áp dụng đồng 

đều, không có vật thể lạ.

-Kích cỡ: dài 72mm rộng 19mm 

(±3mm)

-Lực kết dính: ≥ 2.5N/2.5cm

-Tính kết dính: Độ dính dai 

dẵng không được nhiều hơn 

2.5mm

- Lượng EO dư không được quá 

10µg/g

-Sự hấp thụ nước: Độ hút nước 

của miếng thấm ≥150%

-Tiệt trùng

-Hộp/100miếng

 Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm Trung 

ương 

Codupha 

0300483319

13
Bông gạc đắp 

vết thương
Nhóm 5 1.300 Miếng 1.560 2.028.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

1.300

Bông gạc đắp vết 

thương 

8cmx20cm, TT, 

M1 

Nhóm 5 16905
180000396/P

CBA-HCM

 Việt 

Nam

Bạch 

Tuyết

Công Ty 

Cổ Phần 

Bông Bạch 

Tuyết, Việt 

Nam

Miếng 1.121

- Thành phần làm từ gạc y tế 

được dệt từ sợi 100% cotton ở 

giữa là 1 lớp bông được làm từ 

bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

độ ẩm dưới 8%, sợi chắc, mịn, 

không có mùi mốc hoặc mùi 

khác lạ, hoàn toàn trắng, không 

dùng chất quang sắc, chỉ có sợi 

bông, không có loại sợi nào 

khác. 

- Kích thước:  8cm x 20cm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas. 

- 1 Gói/5 miếng

 Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm Trung 

ương 

Codupha 

0300483319

14
Bông gạc đắp 

vết thương 
Nhóm 5 2.500 Miếng 1.700 4.250.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

2.500

Bông gạc đắp vết 

thương 

10cmx20cm (TT)-

M1 

Nhóm 5 12481
180000396/P

CBA-HCM

 Việt 

Nam

Bạch 

Tuyết

Công Ty 

Cổ Phần 

Bông Bạch 

Tuyết, Việt 

Nam

Miếng 1.184

- Thành phần làm từ gạc y tế 

được dệt từ sợi 100% cotton ở 

giữa là 1 lớp bông được làm từ 

bông xơ tự nhiên 100% cotton, 

độ ẩm dưới 8%, sợi chắc, mịn, 

không có mùi mốc hoặc mùi 

khác lạ, hoàn toàn trắng, không 

dùng chất quang sắc, chỉ có sợi 

bông, không có loại sợi nào 

khác. 

- Kích thước:  10cm x 20cm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas. 

- 1Gói/10 miếng

 Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm Trung 

ương 

Codupha 

0300483319
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15
Tăm bông vô 

trùng
Nhóm 5 19.320 Cái 210 4.057.200

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

19.320
Tăm bông y tế 

Ø5mm - TT
Nhóm 5 10503

200002250/P

CBA-HCM

 Việt 

Nam

Bạch 

Tuyết

Công Ty 

Cổ Phần 

Bông Bạch 

Tuyết,Việt 

Nam

Que 201

- Đầu bông được làm từ Bông y 

tế 100% bông xơ tự nhiên, màu 

trắng tự nhiên, không dùng chất 

tạo màu.

-  Đường kính bông khoảng 

5mm.

-  Thân que nguyên sinh làm 

bằng nhựa PP (Polypropylen) 

không mùi, không độc, chiều 

dài que 15cm.

- Được tiệt trùng bằng khí EO.

- Công dụng: lấy mẫu xét 

nghiệm, rửa vết thương, vết mổ, 

vệ sinh mũi – tai – rốn và các 

mục đích khác…

- 100 Que/Gói.

 Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm Trung 

ương 

Codupha 

0300483319

16
Bông y tế 

không hút nước
Nhóm 5 192 Kg 121.800 23.385.600

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

192
Bông y tế không 

thấm nước 1kg
Nhóm 5

17000001/P

CBA-BG

Việt 

Nam
Hiệp Hưng

Hiệp 

Hưng/ Việt 

Nam

Kg 115.830

* Chất liệu: 100% bông xơ tự 

nhiên nhưng sợi bông không có 

khả năng thấm nước. 

* Bì 1kg.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng

0400101404

17 Gạc phẫu thuật Nhóm 5 82.000 Miếng 751 61.582.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

82.000

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 

12 lớp, cản quang 

tiệt trùng (10 

cái/gói)

Nhóm 5 Damedco
170000001/P

CBA-ĐNa

Việt 

Nam
Damedco

Damedco/ 

Việt Nam
Miếng 693

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang

* Kích thước: 10cm x 10cm x 

12 lớp.

* Vô trùng, cản quang.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng

0400101404

18 Gạc phẫu thuật Nhóm 5 214.800 Miếng 410 88.068.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

214.800

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 4 

lớp,  tiệt trùng 

(10 cái/gói)

Nhóm 5 Damedco
170000001/P

CBA-ĐNa

Việt 

Nam
Damedco

Damedco/ 

Việt Nam
Miếng 372

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang

* Kích thước: 10cm x 10cm x 4 

lớp.

* Vô trùng.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng

0400101404

19
Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 
Nhóm 5 491.200 Miếng 4.830 2.372.496.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

491.200

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng 30cm x 

40cm x 6 lớp, cản 

quang tiệt trùng 

(5 cái/gói)

Nhóm 5 Damedco
170000001/P

CBA-ĐNa

Việt 

Nam
Damedco

Damedco/ 

Việt Nam
Miếng 4.198

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang.

* Kích thước: 30cm x 40cm x 6 

lớp.

* Vô trùng, có quai, có cản 

quang.

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng

0400101404

20 Băng thun Nhóm 6 7.066 Cuộn 10.000 70.660.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

7.066
Băng thun 2 móc 

7,5cm x 4,5m
Nhóm 6

PTN 

21000002/P

CBA-BĐ

Trung 

Quốc

Anji 

Hengfeng 

Sanitary 

Material

Anji 

Hengfeng 

Sanitary 

Material

Trung 

Quốc

Cuộn 6.300

Chất liệu: sợi cotton và sợi 

polyester, 2 móc. Kích thước: 

7,5cm x 4,5m.

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299
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STT
Tên trang 

thiết bị y tế

Phân 

nhóm
Số lượng

Đơn 

vị tính
Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)
Nguồn vốn đầu tư

Số lượng 

định mức

Tên trang thiết 

bị y tế

Phân 

nhóm

Chủng 

loại/ Mã 

SP

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Năm 

sản 

xuất

Nước 

sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu

Đơn vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Tính năng kỹ thật cơ bản
Đơn vị 

trúng thầu

MST đơn vị 

trúng thầu

Ghi 

chú

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

21 Băng thun Nhóm 6 16.450 Cuộn 12.500 205.625.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

16.450
Băng thun 3 móc 

10cm x 4,5m
Nhóm 6

PTN 

21000002/P

CBA-BĐ

Trung 

Quốc

Anji 

Hengfeng 

Sanitary 

Material

Anji 

Hengfeng 

Sanitary 

Material

Trung 

Quốc

Cuộn 8.100

Chất liệu: sợi cotton và sợi 

polyester, 3 móc. Kích thước: 

10cm x 4,5m.

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

22 Bông ép sọ não Nhóm 5 52.500 Cái 941 49.402.500

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

52.500

Bông ép sọ não 

2cm x7cm x 4 

lớp, cản quang, 

vô trùng

Nhóm 5

HSCB

220000045/P

CBB-Đna

Việt 

Nam
Mem-Co

Mem-Co

Việt Nam
Cái 856

* Chất liệu 100% cotton. 

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây

* Cản quang, vô trùng.

* Kích thước: 2cm x7cm x 4 lớp.

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

23 Gạc y tế Nhóm 5 43.450 Mét 4.440 192.918.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

43.450 Gạc y tế khổ 0,8m Nhóm 5

PTN

180000069/P

CBA-BN

Việt 

Nam 
Lợi Thành

Lợi Thành

Việt Nam 
Mét 3.456

* Chất liệu: 100% cotton. 

* Khổ 0,8m

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

24 Gạc phẫu thuật Nhóm 5 533.500 Miếng 525 280.087.500

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

533.500

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 8 

lớp.Vô trùng

Nhóm 5

PTN

190000004/P

CBA-Đna

Việt 

Nam
Mem-Co

Mem-Co

Việt Nam
Miếng 480

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang

* Kích thước: 10cm x 10cm x 8 

lớp.

* Vô trùng

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

25
Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 
Nhóm 5 22.000 Miếng 3.445 75.790.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

22.000

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng 15cm x 

60cm x 6 lớp, Vô 

trùng, có cản 

quang.

Nhóm 5

HSCB

220000040/P

CBB-Đna

Việt 

Nam
Mem-Co

Mem-Co

Việt Nam
Miếng 3.210

* Chất liệu: 100% cotton.

* Tốc độ hút nước ≤ 10 giây.

* 1cm² gạc có tối thiểu: 10 sợi 

dọc, 8 sợi ngang.

* Kích thước: 15cm x 60cm x 6 

lớp.

* Vô trùng, có cản quang.

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

26
Tăm bông vô 

trùng
Nhóm 6 19.100 Cái 2.250 42.975.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

19.100
Tăm bông vô 

trùng
Nhóm 6

HSCB

220000010/P

CBA-BĐ

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical

Ningbo 

Greetmed 

Medical

Trung 

Quốc

Cái 1.190

* Que bằng gỗ dài tối thiểu 

15cm, 1 đầu có quấn bông 

(100% bông xơ tự nhiên) đã vô 

trùng, đựng trong ống nghiệm 

có nắp kín.

Công Ty 

TNHH MTV 

Thiết Bị Y 

Tế Đại Việt

4101450299

27

Gạc có tẩm 

kháng sinh 

hoặc chất sát 

khuẩn

Nhóm 1 1.000 Miếng 55.000 55.000.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

1.000

Urgotul 

Ag/Silver 10cm x 

12cm

Nhóm 1 551315

365/21/1700

00035/PCBP

L-BYT

Pháp
Laboratoir

es Urgo

Laboratoire

s Urgo/ 

Pháp

Miếng 55.000

* Gạc lưới  lipido-colloid, lưới 

Polyester, Hydrocolloid 

* Có ion bạc , hàm lượng bạc 

sulfat 0.38 - 0.62 mg/cm²

* Kích thước 10cm x 12cm

Hộp 16 miếng

Công ty 

TNHH Dược 

Kim Đô

0301171961
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STT
Tên trang 

thiết bị y tế

Phân 

nhóm
Số lượng

Đơn 

vị tính
Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)
Nguồn vốn đầu tư

Số lượng 

định mức

Tên trang thiết 

bị y tế

Phân 

nhóm

Chủng 

loại/ Mã 

SP

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Năm 

sản 

xuất

Nước 

sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu

Đơn vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Tính năng kỹ thật cơ bản
Đơn vị 

trúng thầu

MST đơn vị 

trúng thầu

Ghi 

chú

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

28 Gạc thấm hút Nhóm 6 300 Miếng 145.000 43.500.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

300
Urgoclean Ag 

10cm x 10cm
Nhóm 6 551978

365/21/1700

00035/PCBP

L-BYT

Pháp
Laboratoir

es Urgo

Laboratoire

s Urgo/ 

Pháp

Miếng 145.000

* Cấu tạo từ sợi Polyacrylate có 

tẩm Bạc, thấm hút và giúp lấy đi 

các mảnh hoại tử.

* Kích thước: 10cm x 10cm.

Hộp 10 miếng

Công ty 

TNHH Dược 

Kim Đô

0301171961

29
Băng dính cố 

định 
Nhóm 6 100 Cuộn 111.400 11.140.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

100

Băng keo thun co 

giãn 8cm x 4,5m 

(Elastic Adhesive 

Bandage size 

8x4.5)

Nhóm 6

Elastic 

Adhesive 

Bandage

190000005/P

CBA-ĐL

Trung 

Quốc

JINHUA 

JINGDI

JINHUA 

JINGDI/ 

Trung 

Quốc

Cuộn 90.000

* Chất liệu cotton 100%

* Trọng lượng 140g/m², Độ co 

giãn ≥ 90%. Keo oxide kẽm 

không dùng dung môi, trọng 

lượng khối phủ: 100-130g/m², 

lực dính 2-9 N/cm.

* Giới hạn vi sinh: vi sinh hiếu 

khí ≤ 100 CFU/g; men và nấm 

mốc ≤ 10 CFU/g; không có 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, 

Enterobacteria trong 1g.

* Kích thước: 8cm x 4,5m.

Công Ty 

TNHH Dược 

Phẩm Quốc 

Tế

6000420044

30 Băng dính vải Nhóm 6 135.600 Cuộn 18.400 2.495.040.000

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

135.600

Băng keo lụa y tế 

RITASILK 

2.5cm x 5m

Nhóm 6

RITASIL

K/ 

RT25050

220000001/P

CBA-ĐL

Việt 

Nam

Công Ty 

TNHH 

Dược 

Phẩm 

Quốc Tế

Công Ty 

TNHH 

Dược 

Phẩm 

Quốc Tế/ 

Việt Nam

Cuộn 7.300

* Thành phần: Vải lụa Taffeta, 

100% sợi cellulose acetate, keo 

oxyd kẽm không dùng dung 

môi. 

* Kích thước: 2,5cm x 5m, xé 

ngang dọc được.

Công Ty 

TNHH Dược 

Phẩm Quốc 

Tế

6000420044

31
Băng keo có 

gạc vô trùng
Nhóm 6 2.130 Miếng 5.250 11.182.500

Nguồn kinh phí NSNN 

cấp, nguồn quỹ BHYT, 

nguồn thu từ dịch vụ 

KCB và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác của 

CSYT công lập trực 

thuộc SYT

2.130

BĂNG KEO CÓ 

GẠC VÔ 

TRÙNG 9cm x 

20cm

Nhóm 6

Sterile 

Non 

woven 

Wound 

Dressing/ 

 C620

170000007/P

CBA-ĐL

Thổ 

Nhĩ 

Kỳ

HONNES 

SAGLIK

HONNES 

SAGLIK/ 

Thổ Nhĩ Kỳ

Miếng 4.500

* Chất liệu polyester.

* Co giãn tốt, thông thoáng, 

không gây dính vết thương. 

* Keo arcylic ít gây kích ứng da. 

* Gạc thấm hút mạnh, có màng 

Polyetylen (PE) hoặc tương 

đương, không gây dính vết 

thương.

* Kích thước: 200mm x 90mm.

Công Ty 

TNHH Dược 

Phẩm Quốc 

Tế

6000420044

Danh mục gồm 31 mặt hàng
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